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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 228/TTr-SCT ngày 14 tháng 02 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT QB;
- Lưu: VT, KSTTHC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Mạnh Hùng


 
PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)
PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện
	Số trang

	I
	Quản lý cụm công nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Thủ tục Xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	Quản lý cụm công nghiệp
	Sở Công Thương chủ trì; Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp thực hiện.
	 

	2
	Xây dựng, tích hợp phương án phát triển cụm công nghiệp vào quy hoạch tỉnh.
	Quản lý cụm công nghiệp
	Sở Công Thương chủ trì; Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp thực hiện.
	 

	3
	Thủ tục Thẩm định điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định
	Quản lý cụm công nghiệp
	- UBND cấp huyện: Có văn bản đề xuất điều chỉnh phương án phát triển CCN trên địa bàn gửi Sở Công Thương
- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
	 

	4
	Thủ tục Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp
	Quản lý cụm công nghiệp
	Sở Công Thương chủ trì; Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp thực hiện.
	 

	5
	Thủ tục Lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
	Quản lý cụm công nghiệp
	Sở Công Thương chủ trì; Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp thực hiện.
	 

	II
	Quản lý Chợ
	 
	 
	 

	1
	Thủ tục Thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định phân hạng chợ
	Quản lý Chợ
	- UBND cấp huyện lập hồ sơ đề xuất phương án phân hạng chợ trên địa bàn.
- Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phân hạng chợ trên cơ sở phương án phát triển chợ, quy mô thực tế của từng chợ và đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 

	2
	Thủ tục Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phân lại hạng chợ
	Quản lý Chợ
	- UBND cấp huyện lập hồ sơ đề xuất phương án phân lại hạng chợ trên địa bàn.
- Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phân lại hạng chợ trên cơ sở phương án phát triển chợ, quy mô thực tế của từng chợ và đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 

	3
	Thủ tục Thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh
	Quản lý Chợ
	Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh (sau đây viết tắt là Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh) do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập. Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực là Giám đốc Sở Công Thương, thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan; Sở Công Thương là cơ quan thường trực.
	 

	4
	Thủ tục Xây dựng, phê duyệt, công bố Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ
	Quản lý Chợ
	Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh: Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ 05 năm và hàng năm; Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 1;
	 

	5
	Thủ tục Xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thông báo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ
	Quản lý Chợ
	- Ban chuyển đổi chợ cấp huyện: tham mưu UBND cấp huyện xây dựng dự thảo phương án chuyển đổi mô hình quản lý đối với chợ hạng I;
- Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.
	 

	6
	Thủ tục Tổ chức đấu thầu hoặc giao doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ theo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt
	Quản lý Chợ
	Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh: Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hạng 1 trên địa bàn theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, quy định của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.
	 

	7
	Thủ tục Quyết định công nhận/thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hạng I
	Quản lý Chợ
	Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh: Trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định công nhận doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hạng 1; thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hạng 1 trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện trong trường hợp doanh nghiệp hoặc hợp tác xã không thực hiện đúng Phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt hoặc không triển khai thực hiện sau 06 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận.
	 

	8
	Thủ tục Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ
	Quản lý Chợ
	Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 1 do Ban chuyển đổi chợ cấp huyện tham mưu, trình UBND cấp huyện đề nghị Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.
	 


 
PHẦN II.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP
1. Tên thủ tục: Xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Sở Công Thương dự thảo văn bản gửi các ngành tham gia ý kiến;
- Bước 2: Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp, tham gia ý kiến, góp ý bằng văn bản hoặc trực tiếp vào dự thảo theo thời gian quy định tại văn bản lấy ý kiến của Sở Công Thương.
- Bước 3: Sở Công Thương tổng hợp trình HĐND/UBND tỉnh phê duyệt ban hành.
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, Số 11, Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
* Cách thức thực hiện:
- Thực hiện thông qua Hệ thống Quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính;
* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định
* Thời hạn giải quyết: Theo quy định tại Chương trình xây dựng văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh.
* Đối tượng thực hiện TTHC: UBND cấp huyện, các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương.
* Cơ quan giải quyết TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương;
- Cơ quan phối hợp thực hiện:
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư các hồ sơ, thủ tục trong việc triển khai các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp;
+ Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp, tham gia ý kiến, góp ý các cơ chế, chính sách về cụm công nghiệp; tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về cụm công nghiệp theo thẩm quyền.
* Kết quả thực hiện TTHC: Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
- Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;
- Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ;
- Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh quy định Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
2. Tên thủ tục: Xây dựng, tích hợp phương án phát triển cụm công nghiệp vào quy hoạch tỉnh
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thành phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 5 Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
- Bước 2: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tỉnh xử lý, tích hợp phương án phát triển cụm công nghiệp vào quy hoạch tỉnh, lấy ý kiến đối với quy hoạch tỉnh (trong đó có phương án phát triển cụm công nghiệp) theo quy định của pháp luật quy hoạch để hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Địa điểm thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, Số 11, Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
* Cách thức thực hiện:
Thực hiện thông qua Hệ thống Quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính;
* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định;
* Thời hạn giải quyết: Không quy định;
* Đối tượng thực hiện TTHC: UBND cấp huyện, các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương.
* Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương;
- Cơ quan phối hợp thực hiện:
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham gia có ý kiến về sự phù hợp của phương án phát triển cụm công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ và xem xét báo cáo các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch tỉnh (nếu cần thiết) theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham gia có ý kiến sự phù hợp của nội dung phương án phát triển cụm công nghiệp với kế hoạch sử dụng đất, đánh giá hiện trạng và biện pháp điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển cụm công nghiệp; dự báo tác động, biện pháp xử lý môi trường của cụm công nghiệp theo quy định;
+ Sở Xây dựng: Tham gia có ý kiến sự phù hợp của nội dung phương án phát triển cụm công nghiệp với Quy hoạch xây dựng, đô thị trên địa bàn tỉnh;
+ Các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm phối hợp thực hiện;
+ UBND cấp huyện tham gia có ý kiến về nhu cầu diện tích đất; định hướng phát triển các ngành nghề hoạt động và các yếu tố tác động đến phát triển cụm công nghiệp.
* Kết quả thực hiện TTHC: Phương án phát triển cụm công nghiệp là một nội dung của quy hoạch tỉnh, được xây dựng, tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo pháp luật quy hoạch.
* Phí, lệ phí (nếu có): Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 66/2020/NĐ-CP);
- Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh.
 
3. Tên thủ tục: Thẩm định điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: UBND cấp huyện: Có văn bản đề xuất điều chỉnh phương án phát triển CCN trên địa bàn gửi Sở Công Thương
- Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
* Cách thức thực hiện:
- Thực hiện thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính;
- Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, Số 11, Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định;
* Thời hạn giải quyết: Không quy định;
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
* Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương;
- Cơ quan phối hợp thực hiện:
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham gia có ý kiến về sự phù hợp của đề xuất điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ và xem xét báo cáo các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch tỉnh (nếu cần thiết) theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham gia có ý kiến sự phù hợp của nội dung điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp với kế hoạch sử dụng đất, đánh giá hiện trạng và biện pháp điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển cụm công nghiệp; dự báo tác động, biện pháp xử lý môi trường của cụm công nghiệp theo quy định;
+ Sở Xây dựng: Tham gia có ý kiến sự phù hợp của nội dung điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp với Quy hoạch xây dựng, đô thị trên địa bàn tỉnh;
+ Các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm phối hợp thực hiện;
+ UBND cấp huyện tham gia có ý kiến về nhu cầu diện tích đất; định hướng phát triển các ngành nghề hoạt động và các yếu tố tác động đến phát triển cụm công nghiệp.
* Kết quả thực hiện TTHC: Phương án phát triển cụm công nghiệp là một nội dung của quy hoạch tỉnh, được xây dựng, tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo pháp luật quy hoạch.
* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
- Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh.
 
4. Tên thủ tục: Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã có văn bản đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật có văn bản đề nghị kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Bước 2. Trong thời gian 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật lập 8 bộ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp (trong đó ít nhất có 2 bộ hồ sơ gốc), gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định.
- Bước 3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Sở Công Thương hoàn thành thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.
Trường hợp hồ sơ, nội dung Báo cáo thành lập, mở rộng cụm công nghiệp không đáp ứng yêu cầu, Sở Công Thương có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định.
- Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 1 bộ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp và báo cáo thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc không quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp được gửi Bộ Công Thương 1 bản.
Trường hợp cụm công nghiệp thành lập, mở rộng có điều chỉnh diện tích lớn hơn 5 ha so với quy hoạch đã được thỏa thuận thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thống nhất với Bộ Công Thương trước khi phê duyệt.
* Cách thức thực hiện:
- Thực hiện thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính;
- Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, Số 11, Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật có văn bản đề nghị kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp;
- Số lượng: 8 bộ hồ sơ (trong đó ít nhất có 2 bộ hồ sơ gốc).
* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc
* Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
* Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương;
- Cơ quan phối hợp thực hiện:
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thẩm định, xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư;
+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp UBND cấp huyện đánh giá và giải quyết các nội dung liên quan đến hiện trạng sử dụng đất, cơ cấu sử dụng đất, phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (nếu có); đánh giá hiện trạng môi trường, công tác quản lý môi trường, khả năng tiếp nhận chất thải xung quanh khu vực dự kiến thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; yêu cầu chủ đầu tư báo cáo, dự báo những nguồn thải, tác động môi trường của các ngành, nghề dự kiến thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp và phương án quản lý môi trường;
+ Sở Xây dựng: Đánh giá phương án đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, khả năng đấu nối hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài cụm công nghiệp;
+ Sở Tài chính: Phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện các chính sách, chế độ hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
+ Các sở ngành, đơn vị có liên quan: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp của UBND tỉnh
* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ;
- Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ;
- Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh.
 
5. Tên thủ tục: Lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
* Trình tự thực hiện:
- Sở Công Thương (trong quá trình thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp) tham mưu, báo cáo UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư theo khoản 3, 4 Điều 4 Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP.
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
* Cách thức thực hiện:
- Thực hiện thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính;
- Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, Số 11, Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;
* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định;
* Thời hạn giải quyết: Không quy định;
* Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
* Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương;
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định Lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp của UBND tỉnh
* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ;
- Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;
- Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh.
 
II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHỢ
1. Tên thủ tục: Thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định phân hạng chợ
* Trình tự thực hiện:
- UBND cấp huyện lập hồ sơ đề xuất phương án phân hạng chợ trên địa bàn.
- Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phân hạng chợ trên cơ sở phương án phát triển chợ, quy mô thực tế của từng chợ và đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Bước 3: UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phân hạng chợ.
* Cách thức thực hiện:
- Thực hiện thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính;
- Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, Số 11, Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định;
* Thời hạn giải quyết: Không quy định;
* Đối tượng thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương;
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phân hạng chợ của UBND tỉnh.
* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ;
- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ;
- Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh.
 
2. Tên thủ tục: Thẩm định, trình UBND tỉnh phân lại hạng chợ
* Trình tự thực hiện:
- Căn cứ tiêu chuẩn, các quy định về phân hạng chợ, thực trạng các chợ đang hoạt động trên địa bàn, UBND cấp huyện lập hồ sơ đề xuất gửi Sở Công Thương.
- Sở Công Thương chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phân lại hạng trên cơ sở phương án phát triển chợ, quy mô thực tế của từng chợ và đúng quy định”
- UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phân lại hạng chợ.
* Cách thức thực hiện:
- Thực hiện thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính;
- Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, Số 11, Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định;
* Thời hạn giải quyết: Không quy định;
* Đối tượng thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương;
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phân lại hạng chợ của UBND tỉnh.
* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ;
- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ;
- Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh.
 
3. Tên thủ tục: Thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh
* Trình tự thực hiện:
- Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh.
- Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập. Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực là Giám đốc Sở Công Thương, thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan;
* Cách thức thực hiện:
- Thực hiện thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính;
- Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, Số 11, Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định;
* Thời hạn giải quyết: Không quy định;
* Đối tượng thực hiện TTHC: UBND cấp huyện, các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương;
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
* Kết quả thực hiện TTHC: Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh được thành lập.
* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ;
- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ;
- Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh.
 
4. Tên thủ tục: Xây dựng, phê duyệt, công bố Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ.
* Trình tự thực hiện:
- Ban chuyển đổi chợ cấp huyện có trách nhiệm Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn 05 năm và hàng năm trình UBND cấp huyện phê duyệt đối với chợ hạng 2, hạng 3 và đề nghị Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đối với chợ hạng 1.
- Sở Công Thương (cơ quan thường trực của Ban chuyển đổi mô hình quản lý Chợ cấp tỉnh) phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt, Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn 05 năm và hàng năm đối với các chợ hạng I trên địa bàn tỉnh.
* Cách thức thực hiện:
- Thực hiện thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính;
- Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, Số 11, Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;
* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định
* Thời hạn giải quyết: Không quy định
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ban chuyển đổi chợ cấp huyện, UBND cấp huyện.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương;
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
* Kết quả thực hiện TTHC: Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn 05 năm và hàng năm.
* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ;
- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ;
- Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh.
 
5. Tên thủ tục: Xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thông báo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.
* Trình tự thực hiện:
- Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 1 do Ban chuyển đổi chợ cấp huyện tham mưu, trình UBND cấp huyện đề nghị Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Sở Công Thương (cơ quan thường trực của Ban chuyển đổi mô hình quản lý Chợ cấp tỉnh) phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt, thông báo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đối với các chợ hạng I trên địa bàn tỉnh.
- Thông báo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ
+ Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ sau khi phê duyệt phải được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở UBND cấp xã và Ban quản lý chợ để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.
+ Ban chuyển đổi chợ cấp huyện có trách nhiệm tuyên truyền, giải đáp các chủ trương chính sách có liên quan đến công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ; cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đối tượng khác có nhu cầu tìm hiểu để tham gia đấu thầu hoặc giao quản lý chợ.
+ Thời hạn thông báo công khai và cung cấp hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ được phê duyệt.
* Cách thức thực hiện:
- Thực hiện thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính;
- Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, Số 11, Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định;
* Thời hạn giải quyết: Không quy định;
* Đối tượng thực hiện TTHC: UBND cấp huyện, Ban chuyển đổi chợ cấp huyện.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương;
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt, thông báo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đối với các chợ hạng I trên địa bàn tỉnh.
* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không quy định
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ;
- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ;
- Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh.
 
6. Tên thủ tục: Tổ chức đấu thầu hoặc giao doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ theo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt
* Trình tự thực hiện:
- Sở Công Thương (cơ quan thường trực của Ban chuyển đổi mô hình quản lý Chợ cấp tỉnh) phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh Tổ chức đấu thầu hoặc giao doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ theo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt.
* Cách thức thực hiện:
- Thực hiện thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính;
- Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, Số 11, Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;
* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định;
* Thời hạn giải quyết: Không quy định;
* Đối tượng thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương;
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định lựa chọn doanh nghiệp hoặc HTX kinh doanh khai thác chợ.
* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
+ Thực hiện quy trình đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan đối với chợ chuyển đổi gắn với xã hội hóa đầu tư xây dựng mới ở địa điểm mới hoặc xây dựng lại ở vị trí hiện tại và các chợ đã được đầu tư xây dựng kiên cố, bán kiên cố theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 2 của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP.
+ Đối với chợ thực hiện chuyển đổi không gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ, dự toán gói thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và được xác định trên cơ sở phần chênh lệch giữa nguồn thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; các nguồn thu khác theo quy định với các khoản chi phí hợp lý bù đắp cho hoạt động của chợ và lợi thế thương mại của vị trí chợ mang lại.
+ Đối với chợ thực hiện chuyển đổi gắn liền với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ, dự toán gói thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và được xác định trên cơ sở giá trị còn lại của tài sản trên đất và lợi thế thương mại của vị trí chợ mang lại. Đơn vị trúng thầu thực hiện thuê đất theo quy định.
+ Không áp dụng hình thức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đối với các chợ được quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 10 Quy định này.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ;
- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ;
- Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh.
 
7. Tên thủ tục: Quyết định công nhận/thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hạng I.
* Trình tự thực hiện:
- Sở Công Thương (cơ quan thường trực của Ban chuyển đổi mô hình quản lý Chợ cấp tỉnh) phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận/thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hạng I.
- Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo đến doanh nghiệp, hợp tác xã được lựa chọn tiếp nhận và quản lý chợ trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ra Quyết định công nhận.
* Cách thức thực hiện:
- Thực hiện thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính;
- Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, Số 11, Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định
* Thời hạn giải quyết: Không quy định;
* Đối tượng thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương;
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận/thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hạng I.
* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Quyết định công nhận doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ bị thu hồi trong trường hợp doanh nghiệp hoặc hợp tác xã không thực hiện đúng Phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt hoặc không triển khai thực hiện sau 06 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ;
- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ;
- Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh.
 
8. Tên thủ tục: Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ
* Trình tự thực hiện:
Sau khi chọn được đơn vị quản lý chợ thì Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện và UBND cấp huyện mới tiến hành thủ tục đề nghị Ban Chuyển đổi chợ cấp tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.
* Cách thức thực hiện:
- Thực hiện thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính;
- Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, Số 11, Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định;
* Thời hạn giải quyết: Không quy định;
* Đối tượng thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương;
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
* Kết quả thực hiện TTHC: Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh.
* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Chợ được chuyển đổi phải đảm bảo 03 điều kiện sau:
- Chợ nằm trong Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ hoặc Quy hoạch nông thôn mới đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Không thay đổi mục đích sử dụng đất chợ sau chuyển đổi.
- Đã được cơ quan có thẩm quyền định giá tài sản, tài chính tại thời điểm chuẩn bị chuyển đổi.
(Điều 11 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND)
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ;
- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ;
- Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh.
 
